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Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ): 
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;


PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm, 0.5 điểm/câu)
Vai trò nào sau đây là của thuế?
A. Duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước
B. Giải quyết xung đột giữa các doanh nghiệp.
C. Khoản đóng góp trên cơ sở thoả thuận của người dân và nhà nước.
D. Khoản đóng góp để chi trả cho các dịch vụ mà nhà nước đã cung cấp.
ANSWER: A 

Thuế mang đặc tính nào sau đây:
A. Cưỡng chế cao
B. Tự nguyện nộp
C. Hoàn trả trực tiếp
D. Đối giá một phần 
ANSWER: A 

Cơ quan thu thuế là:
A. Hải quan
B. Ủy ban nhân dân cấp huyện
C. Sở Tài chính
D. Sở Kế hoạch – đầu tư
ANSWER: A 

Đồng tiền xác định giá trị tính thuế là:
A. Đồng Việt Nam
B. Đồng ngoại tệ chuyển đổi
C. Đồng tiền bất kỳ
D. Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khi được phép
ANSWER: A 

Nội dung nào dưới đây không là quy định trong một đạo luật thuế:
A. Người chịu thuế
B. Người nộp thuế
C. Căn cứ tính thuế
D. Miễn thuế
ANSWER: A 

Đối tượng không chịu thuế là:
A. Vật
B. Cá nhận, 
C. Hộ gia đình,
D. Tổ chức
ANSWER: A 

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG:
A. Thị trường nội địa không phải toàn bộ lành thổ quốc gia Việt Nam
B. Thuế là sản phẩm của nhà nước phong kiến 
C. Hàng hóa, dịch vụ được nhập khẩu là đối tượng chịu thuế của thuế nhập khẩu
D. Người chịu thuế và người nộp thuế luôn là một chủ thế.
ANSWER: A 

Sắc thuế nào sau đây là thuế gián thu:
A. Thuế bảo vệ môi trường
B. Thuế thu nhập cá nhân
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp
D. Tất cả các sắc thuế trên
ANSWER: A 

Thuế suất nào được thể hiện thành số tiền thuế cụ thể trên 1 đơn vị đối tượng chịu thuế
A. Thuế suất tuyệt đối
B. Thuế suất cố định
C. Thuế suất tỷ lệ
D. Thuế suất lũy tiến
ANSWER: A 

Thuế thu nhập cá nhân có đặc điểm:
A. Mang tính trực thu
B. Điều tiết nền kinh tế
C. Kiềm chế lạm phát
D. Điều chỉnh hành vi tiêu dùng
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm/câu)
Câu 1 (1.0 điểm): 
Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công
Đáp án Câu 1: Đúng
Giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng cho thu nhập chịu thuế là tiền lương, tiền công trong thuế thu nhập cá nhân
CSPL: Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, điều 2 Luật số 71/2014

Câu 2 (1.0 điểm):
Thuế suất của thuế bảo vệ môi trường là thuế suất tỷ lệ
Đáp án Câu 2: Sai
Thuế suất của thuế bảo vệ môi trường là thuế suất tuyệt đối.
CSPL: Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Câu 3 (1.0 điểm): 
Người nộp thuế và người chịu thuế luôn luôn là một chủ thể.
Đáp án Câu 3: Sai
Trong thuế trực thu thì người nộp thuế mới là người chịu thuế như thuế thu nhập cá nhân, còn thuế gián thu thì người nộp thuế và người chịu thuế là hai chủ thể khác nhau, như nhóm thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.

Câu 4 (1.0 điểm): Sai
Hàng hóa thuộc diện chịu thuế của thuế nhập khẩu là hàng hóa phục vụ cho mục đích tiêu dùng.
Đáp án Câu 4: Sai
Hàng hóa thuộc diện chịu thuế của thuế nhập khẩu không phụ thuộc vào mục đích sử dụng hàng hóa đó.
CSPL: Khoản 1,2,3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Câu 5 (1.0 điểm): 
Tất cả các loại hàng hóa là đối tượng chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt
Đáp án Câu 5: Sai
Đối tượng chịu thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt là 10 loại hàng hóa và 6 loại hình dịch vụ.
CSPL: Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
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